
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 90974 1 TRẦN THỊ YẾN VY 11/06/2003 Nữ 9A1 5.5 7 7 1.5 1 33 22.5

2 92199 28 VŨ THUỲ LINH 18/02/2003 Nữ 9A1 7.25 4.75 5.5 5.25 1 31.25 28

Tổng cộng có tất cả: 2 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS THANH ĐA

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS THANH ĐA

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 90074 4
TRẦN DĨ HÀ PHƯƠNG 
ANH 02/05/2003 Nữ 9A2 7 8.75 9.25 2.75 1.5 42.75 30.5

2 91213 13 PHAN THANH SANG 28/01/2003 Nam 9A2 6.5 8.5 9.25 6.5 1.5 41.5 37.25

Tổng cộng có tất cả: 2 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS THANH ĐA

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS THANH ĐA

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 91428 24 NGUYỄN ANH THƯ 04/03/2003 Nữ 9A3 8 9 9 4.5 1 44 35

2 92211 29
HUỲNH NGUYỄN TRÀ 
MY 01/10/2003 Nữ 9A3 7 5.25 6.75 4.5 1.5 34.25 28

Tổng cộng có tất cả: 2 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS THANH ĐA

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS THANH ĐA

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 90048 3 NGUYỄN NGỌC LAN ANH 28/05/2003 Nữ 9A5 7.5 9.5 8.25 3.5 1 42 32.25

2 91885 13 TRẦN PHẠM HẢI NAM 12/11/2003 Nam 9A5 7.25 9.25 8.75 1.5 1 42.25 28.25

3 92400 36 LÊ HÀ KHÁNH VI 30/10/2003 Nữ 9A5 8 6 7.5 4.5 1 38 30.5

Tổng cộng có tất cả: 3 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS THANH ĐA

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS THANH ĐA

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 90054 3
NGUYỄN PHẠM NHẬT 
ANH 09/03/2003 Nữ 9A6 6.75 8.75 5.75 2.25 1.5 35.25 25.75

2 91645 3
NGUYỄN TRƯƠNG THIÊN 
ÂN 04/06/2003 Nam 9A6 5.5 6.25 10 7 0 37.25 35.75

3 91933 15
NGUYỄN NGỌC BẢO 
PHÚC 21/06/2003 Nam 9A6 6.25 6.75 9.25 0.25 1 38.75 22.75

Tổng cộng có tất cả: 3 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS THANH ĐA

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS THANH ĐA

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS THANH ĐA

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Chuyên




